TUẦN 24

                                 Thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2019
TOÁN

 Tiết 116                         LUYỆN TẬP

A.Mục tiêu: Giúp HS  rèn kỹ năng :
 - Luyện làm phép cộng phân số.

- Biết cộng một số tự nhiên với 1 phân số, cộng 1 phân số với 1 số tự nhiên.

-GD h/s có ý thức chăm chỉ học tập.

*Trọng tâm: Nắm được cách cộng phân số & vận dụng để giải bài tâp.

B. Đồ dùng dạy học:

 - Thước mét

C.Các hoạt động dạy học :
	                Hoạt động của thầy
	                Hoạt động của trò

	I.Kiểm tra: 

- Nêu cách cộng hai phân số cùng mẫu số, khác mẫu số?

II.Bài mới:

1. Giới thiệu bài.
2. HD luyện tập:
Bài 1:

- Cho HS tự làm các bài tập trong SGK:

- Gọi 2HS lên bảng làm.

- Chữa bài nhận xét .

Bài 3:

- HD làm bài

- Rút gọn rồi tính?

- Nêu cách rút gọn phân số?

- GV nhận xét.

III. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét chung giờ học.

- Dặn hs chuẩn bị cho bài sau.
	- 2 em nêu lại.

- 1HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Cả lớp làm vở -3 em chữa bài-nhận xét.
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+ Đọc yêu cầu của đề bài.

- Cả lớp làm bài - Đổi vở kiểm tra kết quả. HS nêu cách rút gọn phân số.
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TẬP ĐỌC

Tiết 47  

   VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN
A. Mục đích, yêu cầu.
- đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng tên viết tắt của tổ chức UNICEF. Biết đọc đúng 1 bản tin (thông báo tin vui)- giọng đọc rõ ràng, rành mạch, vui, tốc độ khá nhanh.

- Hiểu các từ ngữ mới trong bài.

- Nắm được nội dung chính của bản tin:Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn được thiếu nhi cả nước hưởng ứng.Các em có nhận thức đúng về an toàn, đặc biệt là an toàn GT.

*Trọng tâm:Luyện đọc lưu loát và đọc đúng đoạn tin " Được phát động … Kiên Giang". Hiểu nội dung của bài.

* GDKNS: Tự nhận thức & tư duy sáng tạo.

B. Đồ dùng dạy- học.
- Tranh về an toàn GT. Bảng phụ

C. Các hoạt động dạy- học.
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I.Kiểm tra bài cũ:

- Cho 2 HS đọc thuộc lòng bài trước.

II.Dạy bài mới

1.Giới thiệu bài: SGV 96

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:
a) Luyện đọc
- GV ghi bảng UNICEF đọc mẫu

- Cho cả lớp luyện đọc từ khó

- GV giới thiệu tên viết tắt của quỹ bảo trợ “Nhi đồng Liên hợp quốc”.

- Gọi HS đọc 6 dòng đầu 

- Treo bảng phụ, luyện đọc câu dài

- Hướng dẫn HS xem tranh.

- GV đọc mẫu bản tin

b)Tìm hiểu bài
+ Chủ đề của cuộc thi vẽ là gì ?

+ Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi như thế nào ?

+ Điều gì cho thấy các em nhận thức tốt ?

+ Những nhận xét nào đánh giá cao khả năng thẩm mĩ của các em?


+ Dòng in đậm có tác dụng gì ?

c) Luyện đọc lại:
- GV hướng dẫn chọn giọng đọc

- GV đọc mẫu 1 đoạn tin: “Được phát động ... Kiên Giang ”.

- Thi đọc diễn cảm

III. Củng cố, dặn dò:

- Nêu nội dung chính của bản tin

- Về nhà tiếp tục đọc bài.
	- 2 em đọc thuộc lòng 1 khổ thơ tự chọn trong bài Khúc hát ru.

- Nghe giới thiệu, mở sách giáo khoa, đọc bài.

- Quan sát tranh minh hoạ

- 1 HS  đọc cả bài

- Lớp luyện đọc

- Nghe giới thiệu

- 3 em đọc 6 dòng đầu của bài

- Luyện đọc câu UNICEF… bất ngờ
- Xem tranh vẽ của HS, nêu nội dung tranh

- Nghe GV đọc.

+ Em muốn sống an toàn

+ Thiếu nhi cả nước hưởng ứng rất đông

+ Kiến thức phong phú, nhất là an toàn giao thông.

+ Phòng tranh đẹp, màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng.

+ Gây ấn tượng, hấp dẫn người đọc

+ Tóm tắt thật gọn bằng số liệu từ ngữ nổi bật giúp người đọc nắm nhanh thông tin .

- HS chọn giọng, chọn đoạn

- Luyện đọc theo cặp.

- 3 em thi đọc





LỊCH SỬ

Tiết 24                                ÔN TẬP
A.Mục tiêu: HS biết:

- Nội dung từ bài 7 đến bài 19 trình bày 4 giai đoạn: Buổi đầu độc lập, nước Đại Việt thời Lý, nước Đại Việt thời Trần và nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê.

- Kể tên các sự kiện lịch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn và trình bày tóm tắt các sự kiện đó bằng ngôn ngữ của mình.
B.Đồ dùng dạy học:
 - Băng  thời gian(SGK)

- Một số tranh ảnh, lấy từ bài 7 đến bài 19

C.Các hoạt động dạy học

	    Hoạt động của thầy
	     Hoạt động của trò

	I.Kiểm tra: 

- Dưới thời Hậu Lê ai là nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học tiêu biểu nhất?

- GV nhận xét

II.Bài mới:

1. Giới thiệu bài.

2. Nội dung

* Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm.

- GV treo băng thời gian lên bảng 

*Hoạt động 2: Thảo luận nhóm.

- GV kết luận

III. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét đánh giá chung giờ học.

- Chuẩn bị cho bài sau.
	-1 HS trả lời.

-1 HS nhận xét

- Các nhóm thảo luận.

- HS ghi nội dung của từng giai đoạn tương ứng với thời gian

- Các nhóm thảo luận

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.



KĨ THUẬT 

Tiết 24                       TRỪ SÂU BỆNH HẠI CÂY RAU,HOA.

A. Mục tiêu:

- HS biết tác hại của sâu bệnh 

-Biết cách trừ sâu, bệnh hại phổ biến cho cây rau, hoa.

-Có ý thức bảo vệ rau, hoa và môi trư​ờng.

*HS biết tác hại của sâu bệnh .Biết cách trừ sâu,bệnh hại phổ biến cho cây rau, hoa.

B. Đồ dùng dạy học: 
Tranh ảnh, vật thật.

C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động dạy

Hoạt động học

I. Kiểm tra bài cũ: 
-Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
II. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Nội dung:

a)Hoạt động 1: GV h​ướng dẫn HS tìm hiểu mục đích của việc trừ sâu, bệnh hại.

- GV đặt câu hỏi liên hệ thực tế để HS trả lời.

+ Kể tên những loài sâu bệnh hại rau, hoa?

- GV cho HS quan sát H1 để mô tả những biểu hiện cây bị sâu bệnh phá hại và nêu tác dụng của sâu bệnh.

b)Hoạt động 2: GV h​ướng dẫn HS tìm hiểu các biện pháp trừ sâu bệnh hại.

- GV h​ướng dẫn HS quan sát H2 và nêu những biện pháp trừ sâu bệnh đang được thực hiện trong sản xuất?

? Nêu những ​ưu điểm, nh​ược điểm của các cách trừ sâu bệnh

- H​ướng dẫn HS trả lời câu hỏi trong SGK

- GV rút ra ghi nhớ.

III. Củng cố , dặn dò:
- Nhận xét giờ học. 

- Về nhà học bài.Chuẩn bị bài tiết sau.
-Kiểm tra chéo và báo cáo

HS: Tự suy nghĩ và nêu.

HS:  bắt sâu, ngắt lá, nhổ cây, phun thuốc trừ sâu, bẫy đèn,

- Bắt sâu, ngắt lá, nhổ cây bị bệnh tốn nhiều công sức.

- Bẫy đèn: Đỡ tốn công.

- Phun thuốc: Có hiệu quả nhanh nhưng độc hại

- Đảm bảo khoảng thời gian ngừng phun thuốc để khi thu hoạch giữ cho rau sạch.

HS: 2 - 3 em đọc ghi nhớ.
                                  
 Thứ ba ngày 19 tháng 2 năm 2019

TOÁN

Tiết 117                                PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
A.Mục tiêu: Giúp HS  :
 - Nhận biết phép trừ  hai phân số có cùng mẫu số.

 - Biết trừ  hai phân số cùng mẫu số.

 -GD h/s có ý thức chăm chỉ học tập.

*Trọng tâm:Biết trừ  hai phân số cùng mẫu số.

B.Đồ dùng dạy học:

 - 2 băng giấy khổ 12 x 4cm  thước chia vạch, kéo. 

C.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

I.Kiểm tra: Tính:  

   3 + 
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II.Bài mới:

1. Giới thiệu bài.
2. Giảng bài:
a.Hoạt động 1: Thực hành trên băng giấy

- GV cho HS lấy 2 băng giấy  và chia mỗi băng giấy thành 6 phần bằng nhau.

+ Cắt lấy 5 phần vậy đã lấy bao nhiêu phần băng giấy?

+ Cắt lấy
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 băng giấy đặt phần còn lại lên băng giấy nguyên. Vậy phần còn lại bằng bao nhiêu phần băng giấy nguyên ?

b.Hoạt động 2: Trừ hai phân số cùng mẫu số: :
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- Dựa vào phần thực hành trên băng giấy để nêu nhận xét và rút ra cách trừ:

- Ta có phép trừ sau: :
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- Nêu quy tắc trừ hai phân số cùng mẫu số?

c.Hoạt động 3: Thực hành

Bài 1:

- Hướng dẫn học sinh rút gọn rồi tính?

- Phân số nào rút gọn được?

- GV thu một số bài nhận xét.

Bài 2a; b:

- Gọi 2 HS lên làm bài. Chữa bài nhận xét.

III. Củng cố, dặn dò.

- Hệ thống lại bài ôn.

- Nhận xét chung giờ học

- Chuẩn bị cho giờ sau.

- 2 em lên bảng-  Cả lớp làm vào nháp nêu cách tính và kết quả

- HS thực hành trên băng giấy

- Lấy 
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 băng giấy 

- Còn lại 
[image: image31.wmf]6

2

 băng giấy nguyên

- 2 em nêu nhận xét:

- 3; 4 em nêu quy tắc 

- HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Cả lớp làm vở 2 em chữa bài.

a.
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               (còn lại tương tự)

- Cả lớp làm vở, 4 em lên bảng chữa.

 a.
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              (còn lại tương tự)


           CHÍNH TẢ (nghe viết)

Tiết 24  
                        HOẠ SĨ TÔ NGỌC VÂN
  A. Mục đích, yêu cầu:
 -  Nghe- viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân

 - Làm đúng bài tập phân biệt tiếng có âm đầu hoặc dấu thanh dễ lẫn: tr/ch; dấu hỏi/dấu ngã.

-GD h/s có ý thức rèn chữ giữ vở.

*Trọng tâm:HS luyện đọc cảm thụ nội dung bài.

 B. Đồ dùng dạy- học:
 - Bảng phụ viết nội dung bài tập 2.

 - Phiếu học tập ghi nội dung bài tập 3.

 C. Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

I. Kiểm tra bài cũ.

 -Gọi HS chữa bài 2

II. Dạy bài mới.

1. Giới thiệu bài: 

2. Hướng dẫn học sinh nghe- viết.
- GV đọc bài Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân và các từ ngữ được chú giải

+ Những chữ nào viết hoa.

- Nêu cách trình bày bài.

+ Đoạn văn nói lên điều gì?

- GV đọc chính tả

- GV đọc soát lỗi

- GV chấm 10 bài, nhận xét

3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả
Bài tập 2( lựa chọn)

- GV treo bảng phụ

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng

a) Kể chuyện - với truyện, câu chuyện- trong truyện, kể chuyện- đọc truyện.

Bài tập 3

- GV phát phiếu yêu cầu học sinh làm bài cá nhân. Gọi học sinh giải đố.

nhận xét chốt lời giải đúng

  a) nho- nhỏ- nhọ.

  b) chi- chì- chỉ- chị.

III. Củng cố, dặn dò.

- Gọi học sinh đọc câu đố bài 3

- Dặn học sinh học thuộc câu đố. 

- Chuẩn bị cho bài sau.

- 1 em đọc từ ngữ cần điền vào ô trống bài tập 2.

- Nghe, mở sách đọc yêu cầu bài.

- Nghe, theo dõi sách.

- HS xem ảnh Tô Ngọc Vân

- Đọc thầm bài chính tả

+ Tô Ngọc Vân, Trường Cao đẳng Mĩ thuật - Đông Dương, Điện Biên Phủ,

- 2 em nêu.

+ Ca ngợi nghệ sĩ tài hoa Tô Ngọc Vân đã ngã xuống trong kháng chiến.

 - HS viết bài vào vở. 

 - Đổi vở soát lỗi cho nhau.

- HS  nghe nhận xét bài của bạn.

+ Học sinh đọc yêu cầu bài 2, làm bài vào vở BT 

- 1 em chữa bài. HS chữa bài đúng vào vở BT.

- HS đọc bài em vừa làm.

+ 2 HS đọc yêu cầu của bài tập.

- 1 em đọc yêu cầu, lớp đọc thầm

- Làm bài cá nhân vào phiếu

2- 3 em đọc. 

- HS phân tích xác định đúng, sai

- 2 HS hệ thống lại bài học.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 47


          CÂU KỂ AI LÀ GÌ ?

 A. Mục đích, yêu cầu:
  - Học sinh hiểu cấu tạo, tác dụng của câu kể Ai là gì?

  -  Biết tìm câu kể Ai là gì trong đoạn văn. Biết đặt câu kể Ai là gì? để giới thiệu hoặc nhận định về 1 người, một vật.

  -Rèn kĩ năng nói,viết câu đúng.

*Trọng tâm:Học sinh hiểu và tìm đúng câu kể Ai là gì? Biết đặt câu kể Ai là gì?
  B. Đồ dùng dạy- học:

- Bảng lớp chép 3 câu văn ở phần nhận xét

- Bảng phụ ghi nội dung bài 1. Mỗi học sinh 1 tấm ảnh gia đình.

  C. Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

I. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu 2 câu tục ngữ về chủ đề cái đẹp.

II. Dạy bài mới.

1. Giới thiệu bài: Nêu MĐ-YC tiết học

2. Phần nhận xét
- Gọi học sinh đọc bài. GV mở bảng lớp

- GV nhận xét chốt lời giải đúng

Câu 1, 2 giới thiệu về bạn Diệu Chi

Câu 3 nêu nhận định về bạn ấy

- GV hướng dẫn tìm các bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? và là gì?

- Gọi học sinh làm bảng.

Ví dụ câu 1: + Ai bạn mới của lớp ta?

                    + Đây là ai?

+ So sánh với các kiểu câu Ai làm gì? Ai thế nào? Khác nhau chủ yếu ở bộ phận nào?

3. Phần ghi nhớ
4. Phần luyện tập 

Bài tập 1
- Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài

- GV gợi ýbài tập có mấy yêu cầu?

- GV treo bảng phụ cho học sinh làm bài

- Gọi học sinh nêu miệng kết quả

Bài tập 2

- Gọi học sinh đọc yêu cầu

a) Giới thiệu về các bạn trong tổ của em

Gọi học sinh thi giới thiệu trước lớp

b) Giới thiệu gia đình em

- Yêu cầu học sinh dùng ảnh đã chuẩn bị. 

- Nhận xét.

III. Củng cố, dặn dò.

- Gọi 1 em đưa ra ảnh và giới thiệu về gia đình.

- Nhận xét, đánh giá chung giờ học.

- Chuẩn bị cho bài sau.

- 1 em đọc thuộc 4 câu tục ngữ trong bài1.

- Nghe, mở sách đọc yêu cầu của bài.

- 4 em nối tiếp nhau đọc các yêu cầu bài 1,2,3,4-  lớp đọc thầm. 

- 1 em đọc 3 câu trên bảng. Tìm câu giới thiệu, câu nhận định.

- Học sinh trao đổi cặp tìm các bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? Là gì?

- HS làm bảng lớp

+ Khác nhau ở bộ phận vị ngữ. (Trả lời câu hỏi: làm gì? như thế nào? là gì?)

- 3 em đọc ghi nhớ SGK. 

- HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm 

- Có 2 yêu cầu: Tìm câu kể Ai là gì? Tác dụng?

- 3 em làm bảng.

- 1 em đọc yêu cầu, lớp đọc thầm. 

- Sử dụng câu kể Ai là gì?

- HS làm miệng. 

- Sử dụng câu kể Ai là gì?

- Đưa ra ảnh kết hợp giới thiệu


ĐẠO ĐỨC
Tiết 24               GIỮ GÌN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (Tiết 2)

(Đã soạn ngày 12 /2/2019)


                                   Thứ tư  ngày 20 tháng 2 năm 2019

TOÁN
Tiết 118 
                        PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (tiếp theo)

A.Mục tiêu: Giúp HS  :
 - Nhận biết phép trừ hai phân số khác mẫu số.

 - Biết trừ hai phân số khác mẫu số.

*Trọng tâm:Biết trừ hai phân số khác mẫu số.

B.Đồ dùng dạy học:

 - Thước mét ,bảng phụ ghi quy tắc

C.Các hoạt động dạy học
                Hoạt động của thầy

                Hoạt động của trò

I.Kiểm tra bài cũ: 

         Tính: 
[image: image46.wmf]4
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 - 
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 = ?

II.Bài mới:

1. Giới thiệu bài.
2. Giảng bài:
a. Hướng dẫn cách trừ hai phân số khác mẫu số.

- Gv nêu ví dụ : Có 
[image: image48.wmf]5

4

 tấn đường, đã bán
[image: image49.wmf]3

2

 tấn đường. Còn lại bao nhiêu tấn đường?

+ Muốn tính số đường còn lại ta làm thế nào?

- GV ghi phép tính:  
[image: image50.wmf]5
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[image: image51.wmf]3

2


- Nhận xét về mẫu số hai phân số?

+ Muốn thực hiện phép trừ ta phải làm như thế nào?

+ Nêu quy tắc trừ hai phân số khác mẫu số?

3. Thực hành.
Bài 1:

- Hướng dẫn học sinh làm bài.

- GV chấm bài nhận xét bài làm của HS.

Bài 3:

- Giải toán

- Hướng dẫn tóm tắt đề?

- Nêu phép tính giải?

- Nhận xét chung bài làm của HS.

III.Củng cố, dặn dò:

- Nêu lại cách trừ hai phân số khác mẫu số?

- Nhận xét chung giờ học & chuẩn bị cho bài sau.

- 1 em lên bảng - cả lớp làm nháp.

- HS đọc ví dụ

+ HS trả lời

- 1 em nêu nhận xét:

+ Quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ 
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- 3, 4 em nêu quy tắc : Cách trừ hai phân số khác mẫu số.

- Nêu yêu cầu của đề bài.

- Cả lớp làm vở BT, 2 em chữa bài.

a.
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     (còn lại làm tương tự)

+ HS đọc yêu cầu của đề bài - tóm tắt

- Cả lớp làm vào vở- 1em chữa bài

Diện tích trồng cây xanh

            
[image: image64.wmf]7

6

 - 
[image: image65.wmf]5

2

= 
[image: image66.wmf]35

16

 (diện tích)

                 Đáp số: 
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 (diện tích).

- 2 HS nêu lại cách trừ.

KỂ CHUYỆN

Tiết 24         KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
A. Mục đích, yêu cầu.


- Rèn kĩ năng nói:

HS kể được 1 câu chuyện về 1 hoạt động mình đã tham gia để góp phần giữ xóm làng, đường phố xanh, sạch, đẹp. Các sự việc sắp xếp hợp lí. Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của chuyện.Lời kể tự nhiên, chân thực, có thể kết hợp lời nói với cử chỉ điệu bộ.

- Rèn kĩ năng nghe: Lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.

*Trọng tâm: Luyện kể câu truyện được chứng kiến, tham gia về 1 hoạt động mình đã tham gia để góp phần giữ xóm làng, đường phố xanh, sạch, đẹp.  

   GDKNS: Giao tiếp; thể hiện sự tự tin; ra quyết định; tư duy sáng tạo

 B. Đồ dùng dạy- học
- Tranh ảnh thiếu nhi tham gia vệ sinh môi trường.

- Bảng phụ viết dàn ý.Bảng lớp viết đề bài

  C. Các hoạt động dạy- học
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

I. Kiểm tra bài cũ

 - Kể lại câu chuyện đã học tiết trước?

II. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu

2. Hướng dẫn hiểu yêu cầu đề bài
- Gọi 1 em đọc đề bài

- GV mở bảng lớp gạch dưới những từ ngữ quan trọng

- Gọi học sinh đọc 3 gợi ý

- GV nhắc nhở học sinh có thể mở rộng đề tài thuộc chủ đề 

- Cần kể những việc chính

- HS kể chuyện người thực, việc thực

3.Thực hành kể chuyện
- GV treo tranh thiếu nhi tham gia LĐ

? Các bạn học sinh đang làm gì?

? Việc làm của các bạn có lợi ích gì?

? Cần kể theo trình tự nào?

- GV treo bảng phụ 

- Cho học sinh tập kể theo cặp

- Thi kể chuyện

- Nêu ý nghĩa câu chuyện vừa kể?

- GV nhận xét, chọn học sinh kể hay nhất

III. Củng cố, dặn dò:

- Vì sao cần tham gia làm sạch đẹp môi trường? Liên hệ bản thân em đã làm gì để lớp em xanh sạch đẹp.

- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- 2 em kể chuyện được nghe hoặc đọc ca ngợi cái đẹp.

- Nghe, mở sách

- 1 em đọc đề bài, lớp đọc thầm

- HS gạch dưới từ ngữ quan trọng

- 3 em nối tiếp đọc gợi ý 1,2,3.

Nghe, chọn  nội dung phù hợp

- Học sinh quan sát tranh

- Lao động vệ sinh môi trường

- Làm môi trường sạch đẹp

- Mở đầu- diễn biến- kết thúc

- Học sinh đọc dàn ý ghi ở bảng phụ

- Học sinh kể theo cặp

- Vài em thi kể trước lớp

- HS nêu ý nghĩa của câu chuyện. 

- Lớp chọn bạn kể hay nhất.

- 2 HS nêu lại ý nghĩa của câu chuyện.


TẬP ĐỌC

Tiết 48 


ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ
 A. Mục đích, yêu cầu.
- Đọc trôi chảy, lưu loát bài thơ. Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng đọc thể hiện được nhịp điệu khẩn trương, tâm trạng hào hứng của những người đánh cá trên biển.

-  Hiểu các từ ngữ trong bài

- Hiểu ý nghĩa bài thơ: Ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển cả, vẻ đẹp của lao động.

-  Học thuộc lòng bài thơ.

*Trọng tâm:Luyện đọc diễn cảm khổ thơ 1 & 2. Hiểu nội dung bài thơ.

 B. Đồ dùng dạy- học
Tranh minh hoạ. Bảng phụ chép câu đoạn luyện đọc

 C. Các hoạt động dạy- học.
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

I.Kiểm tra bài cũ:

- Đọc và nêu nội dung của bài trước?

II.Dạy bài mới:

1.Giới thiệu bài: treo tranh minh hoạ

Giới thiệu SGV 106

2.Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc
- GV kết hợp hướng dẫn luyện phát âm từ khó, giải nghĩa từ mới, treo bảng phụ, - HD đọc câu dài, khó

- GVđọc mẫu cả bài

b) Tìm hiểu bài
+ Đoạn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào ?

+ Đọc những câu thơ cho biết điều đó

+ Đoạn thuyền đánh cá trở về vào lúc nào ? Đọc những câu thơ đó?

+ Tìm những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển cả ?

+Công việc của người đánh cá được miêu tả như thế nào?
+ Câu thơ nào thể hiện điều đó ?
+ Nội dung bài thơ nói lên điều gì ?

- Thấy được môi trường thiên nhiên  đối với cuộc sống con người.

c) Hướng dẫn đọc diễn cảm và HTL
+ GV hướng dẫn HS chọn giọng đọc, đoạn thơ phù hợp luyện đọc diễn cảm

+ GV đọc mẫu diễn cảm đoạn 1

+ Hướng dẫn  đọc thuộc lòng.

- Tổ chức thi đọc thuộc bài.

III.Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học

- Nhận xét đánh giá chung giờ học.

- Chuẩn  bị cho bài tập đọc tiết sau

- 2 em đọc bài Vẽ về cuộc sống an toàn, nêu nội dung chính của bài đọc

- Nêu nội dung tranh minh hoạ

- Nghe giới thiệu, mở sách đọc bài.

- 1 HS giỏi đọc cả bài

- 5 HS nối tiếp nhau đọc 5 khổ thơ.

- Luyện đọc từ khó, 1 em đọc chú giải, luyện đọc khổ thơ, ngắt nhịp đúng

- Luyện đọc theo cặp, 1 em đọc cả bài

+ Lúc hoàng hôn

+ Mặt trời xuống biển như hòn lửa

+ Lúc bình minh.

+ Mặt trời đội biển nhô màu mới.

+ Sóng đã cài then đêm sập cửa

+ Mắt cá huy hoàng muôn dặm khơi

+ Vừa hát vừa làm việc - Câu hát lời ca vui vẻ, hào hứng

+ Câu hát căng buồm với gió khơi,

+ Ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển cả và người lao động trên biển

- 5 em nối tiếp đọc 5 khổ thơ.

- Chọn giọng đọc, đoạn luyện đọc diễn cảm cả bài thơ.

Nghe, lớp đọc

- Thi đọc cá nhân, theo bàn, theo tổ.

- 3 em thi đọc thuộc lòng.

- 2 HS nêu lại nội dung bài đọc.


KHOA HỌC

Tiết 47  

      ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG
A. Mục tiêu: 

  Sau bài học học sinh biết

 - Kể ra vai trò của ánh sáng đối với đời sống thực vật

 - Nêu ví dụ chứng tỏ mỗi loài thực vật có nhu cầu ánh sáng khác nhau và ứn dụng của kiến thức đó vào trong trồng trọt.

  * GDKNS: Kỹ năng bình luận về các quan điểm khác nhau liên quan tới việc sử dụng ánh sáng
B. Đồ dùng dạy học:
 - Hình trang 94, 95 sách giáo khoa

 - Phiếu học tập

C. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

I- Kiểm tra:

  - Bóng tối xuất hiện ở đâu và khi nào? 

II- Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài.

2. Giảng bài.

a) HĐ1: Tìm hiểu về vai trò của ánh sáng đối với sự sống của thực vật

* Cách tiến hành

B1: Tổ chức và hướng dẫn

 - Cho các nhóm quán sát hình và trả lời câu hỏi trang 94, 95

 + Vì sao những bông hoa ở hình 2 có tên là hướng dương ?

 + Điều gì sẽ xảy ra với thực vật nếu không có ánh sáng?

B2: Các nhóm tiến hành thảo luận

B3: Đại diện các nhóm trình bày

 - Giáo viên nhận xét 

b) HĐ2: Tìm hiểu nhu cầu về ánh sáng của thực vật

* Cách tiến hành

B1: Giáo viên nêu vấn đề ( SGV- Trang 164 )

B2: Giáo viên nêu câu hỏi 

+ Tại sao một số cây chỉ sống được ở nơi có nhiều ánh sáng. Một số loài khác lại sống ở rừng rậm,hang động( ít ánh sáng)

 + Kể tên một số cây cần nhiều ánh sáng và cần ít ánh sáng.

 + Nêu ứng dụng về nhu cầu ánh sáng của cây trong kỹ thuật trồng trọt

- Giáo viên nhận xét và KL(SGV-165).

III. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét đánh giá trung giờ học.

-Nhắc HS chuẩn bị bài sau.

- Hai em trả lời. HS nhận xét và bổ sung.

+ HS mở SGK đọc yêu cầu của bài.

 - Các nhóm quan sát hình 1, 2, 3, 4 

( trang 94, 95 )

 + Hoa có tên là hướng dương vì nó luôn quay về phía mặt trời

 +Nếu không có ánh sáng thì thực vật sẽ mau chóng tàn lụi vì chúng cần ánh sáng để duy trì sự sống.

 - Đại diện nhóm báo cáo

 - Học sinh đọc mục bạn cần biết sách giáo khoa.

+ Chia nhóm học sinh thảo luận nhóm.

- Học sinh lắng nghe, bổ sung.

+ Mỗi loài thực vật có nhu cầu ánh sáng mạnh yếu nhiều ít khác nhau.

- Học sinh nêu

+ Khi trồng trọt cần phải chú ý đến nhu cầu của từng cây để có thể che bớt ánh sáng hay trồng xen cây ưa bóng với cây ưa sáng trên cùng một thửa ruộng.

+ 4 HS nêu lại.

- 2HS hệ thống lại bài học.





Thứ năm ngày 21 tháng 2 năm 2019

MĨ THUẬT 

Tiết 24   SÁNG TẠO HOẠ TIẾT ,TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ ĐỒ VẬT 

                                                       GV chuyên soạn và dạy

TOÁN

Tiết 119  

                           LUYỆN TẬP
A.Mục tiêu: Giúp HS  :
 - Củng cố luyện tập phép trừ hai phân số.

 - Biết trừ hai phân số, ba phân số.

 -GD h/s chăm chỉ học tập.

*Trọng tâm:Củng cố về phép trừ hai phân số khác mẫu số.

B.Đồ dùng dạy học:
 - Thước mét 

C.Các hoạt động dạy học:
	                Hoạt động của thầy
	                Hoạt động của trò

	I Kiểm tra bài cũ: 

- Nêu cách trừ hai phân số cùng mẫu số, khác mẫu số?

 II.Bài mới:

1. Giơí thiệu bài.

2. Giảng bài:

Bài 1:

- Hướng dẫn học sinh tính?

- GV chấm bài nhận xét:

Bài 2 ( a;b;c):

- Cho nêu lại cách trừ hai phân số khác mẫu số. 

- Cho 2 HS lên bảng làm. GV chữa bài nhận xét. 

Bài 3:

- Rút gọn rồi tính?

- GV chấm bài nhận xét:

III. Củng cố, dăn dò:

- Nêu lại cách trừ hai phân số khác mẫu số?

- Nhận xét chung giờ học. Chuẩn bị cho giờ sau.
	- Lớp hát tập thể.

- 2 em nêu:

+ Đọc yêu cầu của đề bài.

- Cả lớp làm vở 3 em chữa bài.
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- Cả lớp làm vở - Đổi vở kiểm tra.
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- 2 HS lên chữa bài.

       (còn lại làm tương tự)

- Cả lớp làm vào vở-2em chữa bài
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         (còn lại làm tương tự)

- 2 HS đọc yêu cầu của đề bài.

- 2 HS nêu lại.



TẬP LÀM  VĂN

Tiết 47     LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI
A. Mục đích, yêu cầu:
- Dựa trên những hiểu biết về đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối, HS luyện tập viết một số đoạn văn hoàn chỉnh.

-HS viết được đoạn văn miêu tả cây cối.

-Rèn kĩ năng nói,viết.

*Trọng tâm :HS viết được đoạn văn miêu tả cây cối.

B- Đồ dùng dạy- học
 - Tranh ảnh cây chuối tiêu. Bảng phụ ghi bài tập 2

C- Các hoạt động dạy- học.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. Kiểm tra bài cũ

 - Nêu lại cấu tạo đoạn văn.

II. Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài:SGV.
2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập 

Bài tập 1

- GV hỏi từng ý trong dàn ý trên thuộc phần nào trong cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

- GV chốt lời giải đúng

Đoạn 1: Giới thiệu cây chuối tiêu (mở bài)

Đoạn 2, 3: Tả bao quát, tả từng bộ phận của cây (thân bài)

Đoạn 4: Lợi ích cây chuối tiêu (kết bài)

Bài tập 2

- GV nêu yêu cầu bài tập

- Gợi ý cho HS hiểu yêu cầu.

4 đoạn văn của bài Hồng Nhung đã hoàn chỉnh chưa ? Vì sao ?

- Làm thế nào để hoàn chỉnh các đoạn văn đó ? 

- GV gọi HS đọc bài, nhận xét.

Đoạn 1: Hè nào em cũng được về quê thăm bà ngoại. Vườn nhà bà em trồng nhiều thứ cây: nào na, nào ổi, nào bưởi nhưng nhiều nhất là chuối. Em thích nhất 1 cây chuối tiêu sai quả trong bụi chuối ở góc vườn.

Đoạn 2 : Đến gần mới thấy rõ thân chuối như cột nhà.Sờ vào thân thi không còn cảm giác mát rượi vì cái vỏ nhẵn bóng đã khô.

Đoạn 3, 4: tương tự

III.Củng cố, dặn dò:

- Nêu lại cấu tạo của đoạn văn.

- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	- 1 em nhắc lại nội dung ghi nhớ

- 1 em đọc đoạn văn viết về lợi ích của 1 loài cây ( bài tập 2 ).

- HS mở sách, đọc yêu cầu bài 1.

- HS đọc yêu cầu, đọc dàn ý bài văn tả cây chuối tiêu

- HS nêu ý kiến đóng góp. 

- 2HS đọc yêu cầu bài tập 2.

- Nghe GV gợi ý.

- HS nêu 4 đoạn văn đều chưa hoàn chỉnh vì có dấu ba chấm.

- Viết thêm ý vào chỗ có dấu ba chấm đó

- HS thực hiện bài viết. 5 HS lần lượt đọc bài, học sinh khác bổ sung.

- Nghe GV đọc bài mẫu tham khảo

- HS thực hiện làm bài vào vở BT.

- GV hệ thống lại bài ôn.



LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 48 

      VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ?
  A. Mục đích, yêu cầu
  - HS nắm được vị ngữ trong câu kể kiểu Ai là gì? các từ ngữ làm vị ngữ trong kiểu câu này.

 -  Xác định được vị ngữ của kiểu câu kể Ai là gì?trong đoạn văn, đoạn thơ. Đặt được câu kể Ai là gì từ những vị ngữ đã cho.

*Trọng tâm:Hiểu được vị trí và các từ ngữ làm vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

Đặt được câu kể Ai là gì từ những vị ngữ đã cho.

 B. Đồ dùng dạy- học
 - Bảng lớp viết 4 câu văn ở phần nhận xét

 - Bảng phụ viết các vị ngữ ở cột B Bài tập 2

  C. Các hoạt động dạy- học.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. Kiểm tra bài cũ

  - Nêu cách xác định CN trong câu kể Ai là gì?

II. Dạy bài mới.

1. Giới thiệu bài: 

2. Phần nhận xét
- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập SGK
- Để tìm VN trong câu cần xét bộ phận nào trả lời cho câu hỏi nào?

- Đoạn văn có mấy câu?

- Câu nào có dạng Ai là gì?

- Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi là gì?

- Bộ phận đó gọi là gì?

- Những từ ngữ nào có thể làm vị ngữ trong câu Ai là gì?

3 Phần ghi nhớ

4. Phần luyện tập
Bài tập 1

- Gọi học sinh đọc bài

- Bài tập có mấy yêu cầu?

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng

( Từ là nối chủ ngữ với vị ngữ, nằm ở bộ phận vị ngữ)

Bài tập 2

- GV treo bảng phụ, gợi ý cách nối

- Gọi học sinh đọc bài làm đúng

Bài tập 3

- GV gợi ý : Tìm chủ ngữ cho phù hợp với VN đã cho trước( ai? Cái gì?)

VD: Hải Phòng là một thành phố lớn.

III. Củng cố, dặn dò.

- Gọi 1 em đọc ghi nhớ của bài.

- GV nhận xét chung giờ học.

- Chuẩn bị cho bài sau.
	- 2 em làm lại bài tập 2 dùng câu kể ại là gì để giới thiệu các bạn trọng tổ em.

- HS mở sách đọc phần nhận xét.

- 2 em đọc yêu cầu, lớp đọc thầm

- Bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì?
- Đoạn văn có 4 câu

+ Em là cháu bác Tự.

+ Là cháu bác Tự

+ Vị ngữ

- Danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành.

- 4 học sinh đọc ghi nhớ.

- 1 em nêu ví dụ minh hoạ cho ghi nhớ

+ 1->2 em đọc yêu cầu, lớp đọc thầm

- có 2 yêu cầu: Tìm câu kể Ai là gì? tìm VN. 

-  Chữa bài bổ sung.

- HS đọc yêu cầu bài 2.

- 2 học sinh ghép 2 cột A,B, một số em đọc bài đúng.

- Lớp đọc thầm bài 3, làm bài cá nhân

- Vài em nêu cách làm. 

- Học thuộc ghi nhớ.
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TOÁN
Tiết 120                   LUYỆN TẬP CHUNG
A.Mục tiêu: Giúp HS:
- Rèn kỹ năng cộng và trừ hai phân số.

- Biết  tìm thành phần chưa biết trong phép cộng , phép trừ phân số.

-GD h/s chăm chỉ học tập.

*Trọng tâm:Rèn kỹ năng cộng và trừ hai phân số.

B.Đồ dùng dạy học:
 - Thước mét 

C.Các hoạt động dạy học

	    Hoạt động của thầy
	     Hoạt động của trò

	I.Kiểm tra: 

- Gọi 1 HS chữa bài tập 5 tiêt 119

II.Bài mới:

1. Giới thiệu bài.

2. Giảng bài:

Bài 1b;c:

- Hướng dẫn HS làm tính.

- Chữa bài, nhận xét.

GV chấm bài nhận xét:

Bài 2 ( b ;c):

- Hướng dẫn HS nên quy đồng 1 phân số rồi tính .

- GV chấm bài nhận xét bài làm của HS.

Bài 3:+ HD làm bài:
- Tính bằng cách thuận tiện nhất?

- Vận dụng tính chất nào để tính ?

III. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét đánh giá chung giờ học. 

- Chuẩn bị cho bài sau.
	- 1 HS chữa bài tập 5 tiêt 119

- HS đọc yêu cầu của đề bài.

- 3 em lên bảng tính - Cả lớp làm vào vở.

- Đổi vở KT kết quả cho nhau.

- Cả lớp làm vở - Đổi vở kiểm tra.

- 2 HS lên bảng chữa bài.
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       (còn lại làm tương tự)

- 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.

- Cả lớp làm vào vở, 2em chữa bài. HS khác nhận xét bổ sung.
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         (còn lại làm tương tự)





TẬP LÀM VĂN

Tiết 48  ÔN TẬP  ÔN LUYỆN MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÂY CỐI

A. Mục đích, yêu cầu:
- Ôn luyện cách quan sát để miêu tả các bộ phận của cây cối 

- Viết được 1 đoạn văn miêu tả thân cành lá của 1 cây mà em yêu thích.

-Trọng tâm :Rèn kĩ năng nói viết câu đúng.

 B. Đồ dùng dạy- học:
- Bảng phụ chép đề bài

C. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. Kiểm tra bài cũ

- Nêu cấu tạo bài văn miêu tả cây cối?

II. Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài: nêu mục đích, yêu cầu tiết học cần đạt.

2. Hướng dẫn học sinh luyện tập
- Gọi học sinh đọc yêu cầu

+ Em yêu thích loài cây nào nhất?

- Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân vào vở

- GV nhận xét

- Đọc và phân tích 1 bài hay của học. sinh .

III. Củng cố, dặn dò

- Khi viết bài hay đoạn văn tả cây cối em lưu ý điều gì?

- Dặn học sinh về hoàn thành bài của mình. Chuẩn bị bài sau.
	-1 em nêu.

- HS đọc yêu cầu 

- Lần lượt nêu ý kiến

- Làm bài vào vở

- Vài HS đọc bài viết của mình trước lớp - HS khác nghe và nhận xét

- Nghe GV nhận xét

- Thực hiện đúng trình tự :quan sát, chọn ý, từ, dùng biện pháp so sánh, nhân hoá.

- HS hệ thống bài học.



KHOA HỌC
Tiết 48  
          ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG (Tiếp )

A. Mục tiêuSau bài học HS có thể:

- Nêu ví dụ chứng tỏ vai trò của ánh sáng đối với sự sống của con người, động vật.

-GD h/s có ý thức học tập.

*GDKNS: Kỹ năng bình luận về các quan điểm khác nhau liên quan tới việc sử dụng ánh sáng.
B. Đồ dùng dạy học;
 - Hình trang 96, 97 SGK

 - Một khăn tay sạch có thể bịt mắt

 - Các tấm phiếu bằng bìa kích thước bằng một nửa khổ giấy A4.

 - Phiếu học tập

C. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. Kiểm tra: 

- ánh sáng cần cho thực vật như thế nào?

II- Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài.
2. Giảng bài:
 - Khởi động: Cho HS ra sân chơi trò chơi bịt mắt bắt dê và giới thiệu bài

a) HĐ1: Tìm hiểu về vai trò của ánh sáng đối với đời sống của con người 

* Cách tiến hành:

B1: Cho HS tìm ví dụ về vai trò của ánh sáng đối với đời sống con người

B2: Thảo luận phân loại các ý kiến

 - Gọi HS nêu ý kiến của mình

 - GV viết thành 2 cột:

 - Vai trò của ánh sáng đối với việc nhìn, nhận biết thế giới hình ảnh, màu sắc

 - Vai trò của á/ sáng đối với sức khoẻ con người.

 - GV kết luận như mục bạn cần biết

b) HĐ2: Tìm hiểu về vai trò của ánh sáng đối với đời sống của động vật

* Cách tiến hành:

B1: GV phát phiếu cho HS thảo luận

B2: HS th/ luận câu hỏi trong phiếu (SGV-167)

B3: Làm việc cả lớp

 - Đại diện các nhóm trình bày

 - GV nhận xét và kết luận như mục bạn cần biết.

III. Củng cố, dặn dò:

- Cuộc sống của con người và loài vật sẽ ra sao nếu không có ánh sáng?

- Nhận xét và đánh giá giờ học.

- Chuẩn bị bài sau.
	- Vài em trả lời

 - Nhận xét và bổ sung

 - HS chơi trò chơi: Bịt mắt bắt dê

- HS tìm ví dụ về vai trò của ánh sáng đối với đời sống con người

 - HS thảo luận ý kiến và ghi vào giấy

 - Đại diện nhóm lên trình bày, nhóm khác bổ sung.

 - HS lắng nghe và theo dõi

 - HS nhận phiếu học tập và thảo luận

- Mỗi nhóm trình bày 1 câu hỏi

 - Nhận xét và bổ sung.

+ 3 HS đọc mục bạn cần biết SGK.

- 2 HS nêu lại.



ĐỊA LÝ

Tiết 24                               THÀNH PHỐ CẦN THƠ
A. Mục tiêu:

- HS biết chỉ vị trí của Thành phố Cần Thơ trên bản đồ Việt Nam.

- Vị trí địa lý của Cần Thơ có nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế.

- Nêu những dẫn chứng thể hiện Cần Thơ là một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học của đồng bằng Nam Bộ.

- Giáo dục  ý thức bảo vệ môi trường thành phố sạch đẹp.

* Nắm đặc điểm , vị trí thành phố Cần Thơ.

B. Đồ dùng: 

Bản đồ hành chính Việt Nam, tranh ảnh về Cần Thơ.

C. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	I. Kiểm tra bài cũ: 

Gọi HS đọc bài học giờ trước.

II. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài: 

2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:

 a. Thành phố ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long:
- GV nêu câu hỏi. *. HĐ1: Làm việc theo cặp.
	- HS dựa vào bản đồ để trả lời câu hỏi.

	? Chỉ vị trí,  giới hạn của thành phố Cần Thơ trên bản đồ hành chính Việt Nam?
	- 1 - 2 em lên chỉ trên bản đồ.

	b. Trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học của đồng bằng sông Cửu Long:

	 * HĐ2: Làm việc theo nhóm. 

- GV chia nhóm, nêu câu hỏi:
	- HS thảo luận nhóm theo các câu hỏi gợi ý.

	? Tìm những dẫn chứng thể hiện Cần Thơ là:

+ Trung tâm kinh tế

+ Trung tâm văn hóa, khoa học

+ Trung tâm du lịch
	- Là nơi tiếp nhận các hàng nông sản, thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long rồi từ đó xuất đi các nơi khác ở trong nước và thế giới. 

- Cần Thơ là nơi sản xuất máy nông nghiệp phân bón, thuốc trừ sâu.

- Nhiều trường đào tạo cho đồng bằng nhiều cán bộ khoa học, kỹ thuật, nhiều lao động có nghiệp vụ chuyên môn giỏi.

- Có nơi du lịch trong các khu  bằng Lăng.

	
	-  Đại diện các nhóm trình bày. 

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.

	- GV nghe và nhận xét phần trình bày của các nhóm.
	

	=> Bài học: Ghi bảng.

* Vì sao Cần Thơ là TP trẻ nhưng lại nhanh chóng phát triển như vậy? (Dành cho HSG)

III.. Củng cố , dặn dò: 

- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn bài 11 ( bài 22 để tiết sau ôn tập.
	- HS đọc bài học.

- Do có vị trí địa lý thuận lợi, là nơi tiếp cận nhiều mặt hàng nông thuỷ sản của đồng bằng sông Cửu Long để chế biến và xuất khẩu.



SINH HOẠT 

Tiết 23    BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG                            
                   Bài 6:   BÁC HỒ ĂN CƠM CÙNG CHIẾN SĨ 

A.Mục tiêu:

- Hiểu vế cách hướng dẫn, dạy bảo của Bác đối với mọi người xung quanh

- Nhận thức được một số quy tắc ứng xửa hợp lý trong cuộc sống

- Biết cách ứng xử họp lý troing một số tình huống
B.Chuẩn bị:

· Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống .

C.Các hoạt động dạy-học 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I.KT bài cũ: Em làm gì để thể hiện sự biết ơn thầy cô giáo? 

II.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài

2.Giảng bài 

Hoạt động 1: 

-GV đọc tài liệu (Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống/ trang 21)

- Ở chiến khu, các anh chị cần vụ được Bác nhắc nhở điều gì?

- Khi có khách, bác dặn các chú cần vụ sắp xếp bàn ăn như thế nào?

- Trong bữa ăn, Bác nhắc nhở điều gì?

- Tối đến, chú bảo vệ hỏi Bác điều gì?

- Bác trả lời như thế nào?

- Việc Bác cùng ăn cơm với các chiến sĩ chứng tỏ điều gì?

.Hoạt động 2: GV cho HS thảo luận nhóm
-  Các em hãy thảo luận xem khi ngồi ăn cơm với mọi người cần phải học những gì để mình các cách ăn cơm lịch sự?

Hoạt động 3: GV gọi HS trả lời cá nhân

- Bữa cơm gia đình em có gì giống và khác với câu chuyện?

- Sau khi đọc câu chuyện, em dự định sẽ điều chỉnh cách ăn cơm cùng mọi người như thế nào?

Nhận xét

 III.Củng cố, dặn dò:  

- Trong bữa ăn phải có thái độ như thế nào để thể hiện sự văn minh, lịch sự?

- Nhận xét tiết học
	-2 HS trả lời

-HS lắng nghe

-HS trả lời cá nhân

-Ai biết làm thì nhắc nhở cho người mới đến

- Ngon mắt và tiện lấy

-Đừng nói lớn tiếng trong bữa ăn

- Sao Bác nói xin và cảm ơn?

- Thì chú ấy giúp Bác thì Bác cảm ơn chứ sao?

-HS trả lời

- Hoạt động nhóm 4

- Đại diện nhóm trả lời

- Các nhóm khác bổ sung

-HS trả lời theo ý riêng





Vũng 15              -2017       Bài thi số 3
16:30 

Câu 1:
Một trang trại có nuôi gà và lợn, trong đó có 96 con gà. Nếu mua thêm 5 con lợn nữa thỡ số lợn sẽ bằng [image: image102.png]


số con gà. Hỏi lúc đầu trang trại có bao nhiêu con lợn.
Trả lời: Lúc đầu trang trại có [image: image103.wmf]

con lợn.

Cõu 2:
Cho hai số tự nhiờn biết tổng của chỳng bằng 2016 và biết giữa chỳng cú tất cả 17 số tự nhiờn khỏc. Tỡm số bộ.
Trả lời: Số bộ là [image: image104.wmf]


Câu 3:
Tích của số liền sau số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau với số liền trước số lớn nhất có 1 chữ số là [image: image105.wmf]


Cõu 4:
Tỡm số lớn nhất cú 4 chữ số chia hết cho 3 mà khụng chia hết cho 9.
Trả lời: Số đó là [image: image106.wmf]


Cõu 5:
Hóy cho biết cú tất cả bao nhiờu phõn số mà tổng của tử số và mẫu số của mỗi phõn số đó bằng 2017?
Trả lời: Cú tất cả [image: image107.wmf]

phõn số.

Cõu 6:
Hóy cho biết cú tất cả bao nhiờu phõn số mà tớch của tử số và mẫu số của phõn số đó bằng 60?
Trả lời: Có tất cả [image: image108.wmf]

phõn số thỏa món đề bài.

Cõu 7:
Một hỡnh vuụng cú cạnh bằng 9cm, người ta chia hỡnh vuụng thành hai hỡnh chữ nhật và thấy hiệu hai chu vi của hai hỡnh chữ nhật bằng 6cm. Tớnh diện tớch của hỡnh chữ nhật nhỏ hơn. 
Trả lời: Diện tích của hỡnh chữ nhật nhỏ là [image: image109.wmf]



 INCLUDEPICTURE "http://latexapp.violympic.vn/?$cm%5E2$" \* MERGEFORMATINET [image: image110.png]") &




Cõu 8:
Trung bỡnh cộng của hai số A và B là 45. Trung bỡnh cộng của hai số B và C là 52. Trung bỡnh cộng của hai số C và D là 48. Tỡm giỏ trị trung bỡnh cộng của hai số A và D.
Trả lời: Trung bỡnh cộng của A và D là [image: image111.wmf]


Cõu 9:
Cho phõn số [image: image112.png]


Hỏi nếu ta cộng thêm vào tử số 308 đơn vị thỡ ta phải cộng thờm vào mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số mới vẫn bằng phân số đó cho?
Trả lời : Phải cộng thêm vào mẫu số  [image: image113.wmf]

 đơn vị.

Cõu 10:
Cho dóy số 1; 3; 4; 7; 11; 18; 29; ….
Hỏi khi viết 100 số hạng đầu tiên của dóy người ta đó viết bao nhiờu số chẵn.
Trả lời: Người ta đó viết [image: image114.wmf]

số chẵn.
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Bài thi số 3

07:09 

Câu 1:
Một trang trại có nuôi gà và lợn, trong đó có 96 con gà. Nếu mua thêm 5 con lợn nữa thỡ số lợn sẽ bằng [image: image122.png]


số con gà. Hỏi lúc đầu trang trại có bao nhiêu con lợn.
Trả lời: Lúc đầu trang trại có [image: image123.wmf]

con lợn.

Cõu 2:
Cho hai số tự nhiờn biết tổng của chỳng bằng 2016 và biết giữa chỳng cú tất cả 17 số tự nhiờn khỏc. Tỡm số bộ.
Trả lời: Số bộ là [image: image124.wmf]


Câu 3:
Tích của số liền sau số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau với số liền trước số lớn nhất có 1 chữ số là [image: image125.wmf]


Cõu 4:
Tỡm số lớn nhất cú 4 chữ số chia hết cho 3 mà khụng chia hết cho 9.
Trả lời: Số đó là [image: image126.wmf]


Cõu 5:
Hóy cho biết cú tất cả bao nhiờu phõn số mà tổng của tử số và mẫu số của mỗi phõn số đó bằng 2017?
Trả lời: Cú tất cả [image: image127.wmf]

phõn số.

Cõu 6:
Hóy cho biết cú tất cả bao nhiờu phõn số mà tớch của tử số và mẫu số của phõn số đó bằng 60?
Trả lời: Có tất cả [image: image128.wmf]

phõn số thỏa món đề bài.

Cõu 7:
Một hỡnh vuụng cú cạnh bằng 9cm, người ta chia hỡnh vuụng thành hai hỡnh chữ nhật và thấy hiệu hai chu vi của hai hỡnh chữ nhật bằng 6cm. Tớnh diện tớch của hỡnh chữ nhật nhỏ hơn. 
Trả lời: Diện tích của hỡnh chữ nhật nhỏ là [image: image129.wmf]
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Cõu 8:
Trung bỡnh cộng của hai số A và B là 45. Trung bỡnh cộng của hai số B và C là 52. Trung bỡnh cộng của hai số C và D là 48. Tỡm giỏ trị trung bỡnh cộng của hai số A và D.
Trả lời: Trung bỡnh cộng của A và D là [image: image131.wmf]


Cõu 9:
Cho phõn số [image: image132.png]


Hỏi nếu ta cộng thêm vào tử số 308 đơn vị thỡ ta phải cộng thêm vào mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số mới vẫn bằng phân số đó cho?
Trả lời : Phải cộng thêm vào mẫu số  [image: image133.wmf]

 đơn vị.

Cõu 10:
Cho dóy số 1; 3; 4; 7; 11; 18; 29; ….
Hỏi khi viết 100 số hạng đầu tiên của dóy người ta đó viết bao nhiờu số chẵn.
Trả lời: Người ta đó viết [image: image134.wmf]

số chẵn.
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Bài thi số 3

18:48 

Cõu 1:
Một trang trại có nuôi gà và lợn, trong đó có 96 con gà. Nếu mua thêm 5 con lợn nữa thỡ số lợn sẽ bằng [image: image136.png]


số con gà. Hỏi lúc đầu trang trại có bao nhiêu con lợn.
Trả lời: Lúc đầu trang trại cú [image: image137.wmf]

con lợn.

Cõu 2:
Cho A và B là hai số chẵn. Hỏi tớch [image: image138.png]


chia cho 4 dư bao nhiêu?
Trả lời: Tích [image: image139.png]


 chia cho 4 có số dư là [image: image140.wmf]


Cõu 3:
Hóy cho biết cú tất cả bao nhiờu phõn số nhỏ hơn 1 mà có mẫu số là 10?
Trả lời: Có tất cả [image: image141.wmf]

phõn số.

Câu 4:
Ba người chung tiền mua 5 cuộn dây điện, mỗi cuộn dây dài 36m, mỗi mét giá 9500 đồng. Hỏi trung bỡnh mỗi người phải góp bao nhiêu tiền?
Trả lời: Trung bỡnh mỗi người phải góp [image: image142.wmf]

nghỡn đồng.

Cõu 5:
Hóy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số mà tổng của tử số và mẫu số của mỗi phân số đó bằng 2017?
Trả lời: Có tất cả [image: image143.wmf]

phõn số.

Câu 6:
Lớp 4A có 36 học sinh tham gia kiểm tra môn TOÁN, trong đó có [image: image144.png]


số học sinh đạt điểm 10, [image: image145.png]


số học sinh đạt điểm 9, [image: image146.png]


 đạt điểm 8. Số cũn lại đạt điểm 7. Hỏi có bao nhiêu bạn đạt điểm 7.
Trả lời: Số học sinh đạt điểm 7 là [image: image147.wmf]

học sinh.

Cõu 7:
Hóy cho biết cú tất cả bao nhiờu phõn số mà tớch của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 60?
Trả lời: Có tất cả [image: image148.wmf]

phõn số thỏa món đề bài.

Cõu 8:
Một hỡnh chữ nhật cú chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều dài đi [image: image149.png]Sem



và tăng chiều rộng thêm [image: image150.png]Sem



thỡ diện tớch hỡnh chữ nhật tăng thêm [image: image151.png]Q3¢eme.



Tớnh diện tớch hỡnh chữ nhật ban đầu.
Trả lời: Diện tích h́nh chữ nhật ban đầu là [image: image152.wmf]
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Cõu 9:
Một cỏi sõn hỡnh vuụng. Người ta mở rộng sân về bên phải [image: image154.png]


và lờn phớa trờn [image: image155.png]


thỡ diện tớch tăng thêm [image: image156.png]


Tính diện tích cái sân ban đầu.
Trả lời: Diện tích cái sân ban đầu là [image: image157.wmf]



 INCLUDEPICTURE "http://latexapp.violympic.vn/?$m%5E2$" \* MERGEFORMATINET [image: image158.png]



Câu 10:
Mẹ cho Lan một số tiền để mua vở. Nếu Lan mua 4 quyển vở thỡ bạn vẫn cũn thừa 3000 đồng. Nếu Lan mua 6 quyển vở thỡ bạn ấy bị thiếu 5000 đồng. Hỏi giá tiền một quyển vở là bao nhiêu?
Trả lời: Giá tiền một quyển vở là [image: image159.wmf]

đồng.
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Cách giải một số bài thi Vũng 16 lớp 5 _ Năm học 2013 - 2014

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5 – CẤP HUYỆN - VềNG 16 - BẢNG B – NĂM HỌC 2013- 2014 HOW TO PASS THE VIOLYMPIC MATH ONLINE FOR STUDENT IN PRIMARY SCHOOL - 2014 – GRADE 5

Bài 1
Một chiếc điện thoại được giảm giá bán hai lần: mỗi lần 10% giá đang bán thỡ bỏn với giỏ 9720000 đồng. Hỏi  giá bán  ban đầu của chiếc điện thoại đó là bao nhiêu.
Giải
Xem giá lần đầu tiên là 100%. Giảm lần thứ nhất 10% thỡ cũn 90%.
Giảm 10% lần 2 thỡ giảm:  90% x 10% = 9%
9720 000 đồng ứng với:   (100% - 10% - 9%) = 81%
Giá chiệc điện thoại trước khi giảm:
9720 000 : 81x 100= 12 000 000 (đồng)
Bài 2 
Tổng các số lẻ nhỏ hơn 100 là bao nhiêu?
Bài giải
Số lẻ đầu dóy: 1
Số lẻ cuối dóy: 99
Số cỏc số hạng : ( 99- 1) : 2 + 1 = 50 ( số)
Tổng cỏc số lẻ nhỏ hơn 100 là : 
( 1 + 99) x 50 : 2 = 2500
Bài 3
Tổng của A +  B và C là : (432,5  + 368 + 421,5) : 2 =  611
Số B là : 611 – 368  = 243
Bài 4
Chiều rộng bằng 3 phần thỡ chiều dài bằng 4 phần bằng nhau như thế:
Ta có hỡnh vẽ:
Giỏ trị một ụ vuụng nhỏ : 588 : ( 3 x 4)  = 49 cm2 Vậy cạnh hỡnh vuụng nhỏ là : 7 cm ( vỡ 4 x 7 = 49) Chiều dài hỡnh chữ nhật : 7 x 4 = 28 (cm) Chiều rộng hỡnh chữ nhật : 7 x 3 = 21 (cm) Chu vi hỡnh chữ nhật : ( 21 + 28 ) x2 = = 98 (cm)Chiều rộng hỡnh chữ nhật : 7 x 3 = 21 (cm) Chu vi hỡnh chữ nhật : ( 21 + 28 ) x2 = = 98 (cm) 
Bài 5
Bài giải
Quóng đường đi là: 40 x 3 = 120 (km)
Va tốc trung bỡnh của người đó cả đi lẫn về:
(120 x 2 ) : ( 3 +2) = 48 (km/giờ)   
Bài 6:
Chỳ ý thầy cụ dạy cho học sinh  biết kớ hiệu BM = 2.MA – Cú nghĩa là phộp nhõn. Người ra đề không bám sát sách giáo khoa và chương trỡnh tiểu học
Cho hỡnh vẽ, biờt : BM = 2 x MA ; AN =3 X NC. Diện tớch tứ giỏc BMNC là 180 cm2. Vậy diện tớch tam giỏc ABC là bao nhiờu?
Bài giải
Dt MNC  = 1/4 dt MAC ( vỡ NC = 1/4 AC ; và cựng chung chiều cao hạ từ đỉnh A xuống AC) Dt MAC   = 1/3 dt ABC ( vỡ AN= 1/3 AB; và cựng chung chiều cao hạ từ đỉnh C xuống AB) Coi dt MNC là 1 phần thỡ dt  MAC = 4 phần và diện tớch ABC = 12 phần  Nờn dt BMNC là : 8 + 1 = 9 phần bằng nhau như thế. Giá trị 1 phần (Dt MNC ) : 180 : 9 = 20 (Cm2) Diện  tích tam giác ABC là : 20 x 12 = 240 (cm2)
Bài 7:
Cho  A = 1 + 11 + 111 + 1111 + …  + 111…11
( Số hạng cuối được viết bởi 30 chữ số 1) 
A chia cho 9 có số dư là….
Một số chia hết cho 9 thỡ tổng cỏc chữ số của nú chia hết cho 9.
Bài giải
Ta cú:
1
11 = 1+1 = 2
111 = 1 + 1 + 1 = 3
… 
30 số 1 thỡ tổng là 30
Tổng cỏc chữ số của A:
1 + 2 + 3 + … + 30 = 465
Mà  4 + 6 + 5 = 15.
Mặt khác: 15 : 9 = 1 dư 6. Vậy A chia 9 cũng dư 6.
Bài 8:
Tổng của một số tự nhiên và một số thập phân bằng 2025,13. Bỏ dấu phẩy của số thập phân đi thỡ tổng sẽ bằng 4018. Vậy số tự nhiờn đó là: 
Bài giải
Tổng của một số tự nhiên và một số thập phõn bằng 2025,13 => Số thập phõn cú 2 chữ số phần thập phõn.
Khi bỏ dấu phảy ở một số thập phõn cú 2 chữ số phần thập phõn thỡ số thập phõn đó tăng 100 lần.
Tổng sau khi bỏ dấu phảy tăng thêm là : 4018 - 2025,13 = 1992,87
1992,87 tương ứng số phần số thập phân : 100 - 1 = 99 (phần)
Số thập phân đó là : 1992,87 : 99 = 20,13
Bài 9:
Tỡm một số thập phõn A, biết chuyển dấu phẩy của số A sang trỏi 1 hàng ta được số B, sang phải một hàng ta được số C và A+B+C= 221,445.
Bài giải
Gọi số thập phân A là ab,cd. Theo đề bài ta có: B = a,bcd; C = abc,d
Khi chuyển dấu phẩy sang trái 1 hàng tức là giảm số đó đi 10 lần, sang phải 1 hàng nghĩa là tăng số đó lên 10 lần.
Ta có sơ đồ :
Số C  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Số A  |-----|                                                           221,445.
Số B  |-|         
Tổng số phần bằng nhau là:
( 1 + 10 + 100 = 111 ( phần)
Số A là : 221,445 : 111 x 10  = 19,95
Bài 10
Tỡm một phõn số biết nếu thờm 8 đơn vị vào tử số ta được phân số có giá trị bằng 1, cũn nếu chuyển 1 đơn vị từ mẫu số lên tử số ta được phân số mới có giá trị bằng 4/5.
Bài giải
Nếu thêm 8 đơn vị vào tử số ta được phân số có giá trị bằng 1, Do vậy  mẫu số hơn Tử số  8 đv
Con nếu chuyển 1 đơn vị từ mẫu số lên tử số ta được phân số mới có giá trị bằng 4/5. Ta có sơ đồ :
TS    |---------|---------|---------|-----|1-|
MS   |---------|---------|---------|-----|---|-8-------|1-| 
Hiệu số phần bằng nhau là : 5 – 4 = 1 ( phần) 
Giá trị 1 phần : 8 -1 -1 = 6
Mẫu số là : 6 x 5 + 1 =  31
Tử số là : 31 – 8 = 23 . Phõn số cần tỡm : 23/31
Bài 11
Tỡm một số cú 4 chữ số  a63b biờt số đó chia hết cho 2 và 9 cũn chia cho  5 dư 1
Bài giải
a63b mà  hết cho 2  và chia cho  5 dư 1 thỡ b phải bằng 6
Để a636 chia hết cho 9 thỡ a = 3
Số cần tỡm 3636
Bài 12
Tỡm một số tự nhiên biết nếu xóa 2 chữ số tận cùng của nó đi ta được số mới kém số phải tỡm 3544 đơn vị.
Bài giải
Gọi số cần tỡm là abcd; abcd = ab00 + cd
Nếu  xúa 2 chữ số tận cựng của nú đi ta được số mới là ab, mà ab = /100 của ab00
Ta có sơ đồ :
abcd  |---|----------99 lần ab----------------------|--cd---|
ab      |---|         3544
Cd là : 3544 : 99 = 35 ( dư 79) Vậy cd = 79 , ab = 35
Số cần tỡm : 3579
Bài 13
Tớnh tuổi Lan và tuổi bố Lan hiện nay biết, 6 năm trước tuổi bố Lan gấp 6 lần tuổi Lan và sau 18 năm nữa tuổi bố Lan gấp 2 lần tuổi Lan.
Bài giải
6 năm về trước bố hơn Lan  số phần tuổi là : 6 - 1 = 5 (phần)
18 năm nữa bố vẫn hơn Lan là 5 phần tuổi.
Ta có sơ đồ :
Tuổi Lan hiện nay:    !...6...!____!
Tuổi bố :   !----18----!...6...!____!
Tuổi Lan : !----18----!...6...!____!____!____!____!____!____!
Quan sát sơ đồ ta thấy 5 phần bằng nhau = 1 phần và (18 + 6) tuổi
Giá trị 1 phần là : (18+6) : (5 -1) = 6 (tuổi)
Tuổi Lan hiện nay là : 6 + 6 = 12 (tuổi)
Tuổi bố hiện nay là : 6 x 6 + 6 = 42 (tuổi)
Bài 14
Xe A đi từ A đến B mất 2 giờ, xe B đi từ B về A mất 3 giờ. Biết rằng nếu 2 xe xuất phát cùng một lúc thỡ sau 1 giờ 30 phỳt  hai xe cách nhau 30km. Tớnh độ dài quóng đường AB.
Bài giải
1 giờ xe đi từ A đi được : 1 : 2 = 1/2 (quóng đường)
1 giờ xe đi từ B đi được : 1 : 3 = 1/3 (quóng đường)
1 giờ cả 2 xe đi được : 1/2 + 1/3 = 5/6 (quóng đường)
Đổi : 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
1 giờ 30 phút cả 2 xe đi được : 5/6 x 1,5 = 5/4 (quóng đường)
Số quóng đường tương ứng 30km là : 5/4 - 1 = 1/4 (quóng đường)
Quóng đường AB là : 30 : 1/4 = 120 (km)
Bài 15: 
Lớp 5A cú 40% số học sinh là nữ, số cũn lại là học sinh nam. Hỏi lớp 5A cú bao nhiờu học sinh? Biết số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 8 bạn.
Bài giải
Học sinh Nam của lớp 5a  chiếm: 100% - 40% = 60%
8 học sinh chiếm là : 60% - 40 % = 20 %
Số học sinh của lớp 5A là : 8 : 20 x 100 = 40 ( bạn) 
Bài 16:
Hóy cho biết cú tất cả bao nhiờu số cú 3 chữ số mà cỏc chữ số của những số đó đều nhỏ hơn 5?
Bài giải
Những chữ số nhỏ hơn 5 là : 0; 1; 2; 3; 4
Có 4 cách chọn hàng  trăm, 4 cách chọn hàng chục và 3 cách chọn hàng đơn vị
Vậy có tất cả số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số của những số đó đều nhỏ hơn 5:
4 x 4 x 3 = 48 ( số) 
Có 4 số có 3 cs có các chữ số giống nhau : 111; 222, 333; 444
Có 3 x 4 = 12 số có 3 cs có 2 chữ số  hàng chục và hàng đơn vị viết giống nhau: ( dạng 122; 133; 144)
Có 3 x 4 = 12 số có 3 cs có 2 chữ số hàng trăm và  hàng viết giống nhau: (dạng 22 1; 223; 224)
Vậy có tất cả: 48 + 4 + 12 + 12 = 76 ( số) 
Thầy cô nào có cách giải khác không?????
Bài 17:
Cho hỡnh thang ABCD đáy nhỏ AB đáy lớn CD. Hai đường chéo AC và BD cát nhau tại I. Biết diện tích tam giác ABI bằng 13,6 cm2 và diện tích tam giác BCI bằng 20,4 cm2. Tính diện tích hỡnh thang ABCD. 
Bài giải
Xột tam giỏc ABI và BCI cú chung đáy BI => Tỉ lệ diện tích BCI/ABI = chiều cao BCI/ chiều cao ABI = 20,4/13,6 = 3/2
-Xét S_BCD và S_ABD chung đáy BD tỉ lệ chiều cao = 3/2 =>Tỉ lệ S_BCD/S_ABD = 3/2.
Mà S_ACD = S_BCD và S_ABC = S_BD => Tỉ lệ S_ACD/S_ABC = 3/2
Vậy S_ACD là : (13,6 + 20,4) : 2 x 3 = 51 (cm2)
Diện tớch hỡnh thang ABCD là : 13,6 + 20,4 + 51 = 85 (cm2)
Bài 18:
Tỡm số tự nhiờn cú 3 chữ số, biết số đó bằng 11 lần tổng các chữ số của nó.
Bài giải
Gọi số phải tỡm là abc (đk a > 0). Ta có : abc = 11 x (a + b + c)
a x 100 + b x 10 + c = 11 x a + 11 x b + 11 x c
89 x a = b + c x 10
c và b lớn nhất = 9 => a lớn nhất = 99. Vậy a = 1
Ta cú : b + c x 10 = 89
Vỡ 0 < b < 10 => 80 < c x 10 < 89.
Mà c x 10 là số trũn chục nờn c x 10 = 80 => c = 8
c = 8 => b = 89 - 8 x 10. Vậy b = 9
Ta cú số phải tỡm là 198
Bài 19:
Cho A = 2010+ 2011 x 2012 ; B = 2012 x 2013 – 2014
Tớnh A: B
Bài giải
Ta cú: 
2010 + 2011 x 2012 /2012 x 2013 – 2014
= ( 2010 + 2011 x 2012)  / (2012 x (2011 + 2)  – 2014)
= ( 2010 + 2011 x 2012)  / (2012 x 2011) + ((2012 x2 ) – 2014)  
= ( 2010 + 2011 x 2012)  / (2012 x 2011) + 2010
= 1/1
= 1
Bài 20:
Hóy cho biết cú tất cả bao nhiờu số lẻ nhỏ hơn 2013 chia hết cho 5?
Bài giải
Số lẻ đầu dóy : 5
Số lẻ cuối dóy: 2005
Số cỏc số lẻ nhỏ hơn 2013 chia  hết cho 5 là:
( 2005 – 5) : 10 + 1 = 201 ( số) 
Bài giải
Bài 21:
Cho phân số 57/101. Hỏi cùng phải thêm vào cả tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng 3/5
Bài giải
Tử số hơn mẫu số là : 101 – 57 = 44
Ta có sơ đồ :
Số lớn  |-----|-----|-----|    44
Số bé   |-----|-----|-----|-----|-----|   
Mẫu số mới: 44: ( 5 – 3) x 4 = 110
Số cần thờm là : 110 – 101 = 9
Bài 22: Hóy cho biết cú tất cả bao nhiờu phõn số, cú tử số và mẫu số đều là số có 2 chữ số mà mẫu số lớn hơn tử số 12 đơn vị?
Bài giải
Phân số đầu dóy 10/ 10 + 12 = 10/22
Phõn số cuối dóy: 99- 12/99 = 87/99 
Ta cú tất cả số phõn số thỏa món đề bài: ( 87 -10) :1 + 1 = 78 ( Phân số) 
Câu 1:
Hóy cho biết cú tất cả bao nhiờu số thập phõn cú 3 chữ số ở phần thập phõn, lớn hơn 9,2 và nhỏ hơn 9,3?
Trả lời: Có số thỏa món đề bài. 
Bài giải
Số thập phân có 3 chữ số phần thập phân nhỏ nhất lớn hơn 9,2 là 9,201 và lớn nhất nhỏ hơn 9,3 là 9,299.
Từ 9,201 đến 9,299 cứ cánh nhau 0,001 lại có 1 số thập phân đủ đk trên.
Vậy số các số thập phân theo yêu cầu là : (9,299 - 9,201) : 0,001 + 1 = 99 (số)
Câu 2:
Tỡm số tự nhiờn lớn nhất cú 3 chữ số khỏc nhau mà tỉ số giữa chữ số hàng trăm và hàng chục bằng tỉ số giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị.
Trả lời: Số đó là . 
Câu 3:
2012 x ( 186 x 81 – 162 x 93) + 2013 =
Bài giải
2012 x ( 186 x 81 – 162 x 93) + 2013
= 2012 x ( 93 x 2 x 81 - 93 x 2 x 81) + 2013
= 2012 x 0 + 2013 = 2013
Cõu 4:
Hóy cho biết cú tất cả bao nhiờu phõn số, cú tử số và mẫu số đều là số có 2 chữ số mà mẫu số lớn hơn tử số 12 đơn vị?
Bài giải Cú phõn số thỏa món đề bài.
Số nhỏ nhất có 2 chữ số là : 10. Vậy mẫu số nhỏ nhất là 10 + 12 = 22.
Mẫu số lớn nhất là 99.
Từ 22 đến 99 có số các số là : 99 - 22 + 1 = 78.
Mỗi một mẫu số ta đều có 1 tử số tương ứng bằng cách giảm mẫu số đi 12 đơn vị.
Vậy số phân số thỏa món đk trên là 78
Câu 5:
Tỡm chu vi một hỡnh vuụng biết nếu giảm cạnh hỡnh vuụng đó đi 6cm thỡ diện tớch hỡnh vuụng đó giảm đi 456 cm2.
Trả lời: Chu vi hỡnh vuụng đó là cm.
Bài giải
Diện tích giảm tương ứng với 2 hỡnh chữ nhật cú chiều rộng 6cm chiều dài = cạnh hỡnh vuụng - 6cm và 1 hỡnh vuụng cạnh 6cm 
Diện tớch 1 hỡnh chữ nhật nờu trờn là : (456 - 6 x 6) : 2 = 210 (cm)
Cạnh hỡnh vuụng là : 210 : 6 + 6 = 41 (cm)
Chu vi hỡnh vuụng là : 41 x 4 = 164 (cm)
Cõu 6:
Cho 3 số cú tổng bằng 307,5. Biết số thứ nhất bằng 40% số thứ 2 và bằng 50% số thứ ba. Tỡm số thứ nhất.
Trả lời: Số thứ nhất là .
Bài giải
1/3 = 2/6 ; 40% = 2/5 ; 50% = 2/4.
Ta có sơ đồ :
Số thứ nhất : !___!___!___!___!___!___!
Số thứ hai :   !___!___!___!___!___!                   Tổng 307,5
Số thứ tư :     !___!___!___!___!
Tổng số phần : 6 + 5 + 4 = 15 (phần)
Số thứ nhất là : 307,5 : 15 x 6 = 123
Câu 7:
Trong một phép chia 2 số tự nhiên, biết số bị chia là 2407; thương bằng 27 cũn số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tỡm số chia của phộp chia đó.
Trả lời: Số chia của phép chia đó là .
Bài giải
Vỡ số dư là số dư lớn nhất nên nếu thêm vào số bị chia 1 đơn vị thỡ sẽ trở thành phộp chia hết và thương sẽ tăng 1 đơn vị.
Số chia phép chia là : (2407 + 1) : (27 + 1) = 86
Câu 8:
Tính diện tích một hỡnh trũn, biết nếu giảm đường kính hỡnh trũn đó đi 20% thỡ diện tớch giảm đi 452,16.cm2
Trả lời: Diện tích hỡnh trũn đó là .
Bài giải
Tớnh diện tớch một hỡnh trũn, biết nếu giảm đường kính hỡnh trũn đó đi 20% thỡ diện tớch giảm đi 452,16 cm2. Đường kính giảm 20% => bán kính cũng giảm 20% = 1/5.
Phần bán kính cũn lại : 1 - 1/5 = 4/5
Tỉ số diện tớch giảm là : (4/5 x 4/5 x 3,14)/ (1x1x3,14) = 16/25.
452,16cm2 tương ứng số phần : 25 - 16 = 9 (phần)
Diện tích hỡnh trũn ban đầu : 452,16 : 9 x 25 = 1256 (cm2)
Câu 9:
Tổng của một dóy số tự nhiờn liờn tiếp bằng 2012. Tỡm số bộ nhất trong dóy số đó.
Trả lời: Số bé nhất trong dóy số đó là . 
Bài giải
Phõn tớch 2012 = 503 x 4. (Vỡ số cỏc số hạng khụng thể là 503 nờn ta hiểu 503 là TB cộng của dóy số hoặc là tổng của 1 cặp số)
Vỡ đề yêu cầu tỡm số tự nhiờn nhỏ nhất của dóy số nên 503 được tính là tổng 1 cặp số hạng.
Vậy số các số hạng là : 4 x 2 = 8 (số hạng)
Hiệu giữa số hạng thứ nhất và số hạng thứ tám là 7
Số nhỏ nhất là : (503 - 7) : 2 = 248
Câu 10:
Trước khi vào thi đấu giao lưu trong Ngày Hội TOÁN Học – ViOlympic 4 đội A; B; C và D bắt tay làm quen nhau. Tính số cái bắt tay, biết mỗi bạn bắt tay nhau một lần, các bạn trong cùng đội không bắt tay nhau và mỗi đội có 5 bạn.
Trả lần: Số cái bắt tay là cái. 
Bài giải
Coi mỗi cái bắt tay = 2 lần giơ tay ra. Ta có :
Để bắt tay 3 đội bạn (không bắt tay đội mỡnh) thỡ mỗi bạn phải giơ tay ra 15 lần ( 5 x 3 = 15)
Tổng số bạn là : 5 x 4 = 20 (bạn)
Số cái bắt tay là : 20 x 15 : 2 = 150(cái)
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